KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

	 CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ

	Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 21/04 /2025 đến ngày  09/05/2025      

	Chủ đề nhánh: Đất nước diệu kỳ
	Số tuần: 1

	Chủ đề nhánh: Quê hương yêu dấu
	Số tuần: 1

	Chủ đề nhánh: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	Số tuần: 1

	Mục tiêu 

giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Môi trường

giáo dục

	1. Lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất 
	1. Trang trí tranh chủ đề: Trang trí  tranh chủ Quê hương – Đất nước – Bác Hồ bằng những nguyên vật liệu: Tranh ảnh về bác Hồ, tranh một số vùng miền của đất nước, hình ảnh lăng bác, nhà sàn, lá cờ, cột cờ… cắt bằng xốp dạ, hình ảnh trang phục một số vùng miền của đất nước… để trang trí thành các chủ đề. 

+ Đất nước diệu kỳ;

+ Quê hương yêu dấu;

+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 

2. Trang trí các góc chơi. 

a. Góc phân vai:

- Chuẩn bị các loại đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bán hàng, bán các loại đặc sản của quê hương, trang phục dân tộc…
- Các loại cây hoa, cây xanh, cây ăn quả….

b. Góc học tập: 
- Tranh vẽ trang phục các vùng miền (chưa tô màu)

- Tranh ảnh về các danh lam, thắng cảnh của đất nước, quê hương

- Truyện tranh theo chủ đề

- Tranh, biển báo những nơi nguy hiểm không an toàn….

- Chấm tròn, các loại hột hạt, bảng thảm…

- Bộ xâu dây chữ cái, chữ số, in chữ số

- Bảng xoay hình tháp 2 mặt…

- Tranh, chuyện tranh; trò chơi; đồ dùng đồ chơi; một số bài thơ, câu chuyện trong chủ đề…

c. Góc xây dựng: 

- Đồ chơi xích đu, đài phun nước, cầu trượt…

- Gạch xây dựng, vỏ lọ sữa susu, cây xanh….

- Đồ chơi xếp hình lăng Bác, xếp ngôi nhà…
d. Góc nghệ thuật: 

+ Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị:

Sáp màu, màu nước, giấy màu, giấy A4 keo dán…

- Nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyện vật liệu phế thải.

- Hình ảnh một số trang phục các dân tộc …

- Bút chì, bút màu, kéo, hồ dán, đất nặn…
+ Góc âm 

nhạc: Xắc xô, phách tre, song loan, mõ… 

- Nhạc các bài hát trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên:

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi các loại rau, củ, quả, hoa … dụng cụ lao động…

- Dụng cụ chăm sóc cây (nước tưới cây, kéo cắt tỉa lá úa, khăn lau lá cây…)

- Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu: hột hạt, sỏi, chấm tròn, nút trai…

- Khu đất hoặc hộp xốp để gieo hạt

- Hạt giống, nước…



	MT3: Trẻ ném và bắt được bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m.
	- Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m

- Tung và bắt bóng với người đối diện
	* Học: Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m

* Chơi ngoài trời: 

Trò chơi: Tung và bắt bóng với người đối diện.


	

	MT4: Trẻ trèo lên xuống được thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất
	- Trèo lên, xuống 7 gióng thang

- Leo thang dây.

- Thang leo đan lưới.
	- Hoạt động học : 

+ Trèo lên, xuống thang.

- Chơi ngoài trời: 

+ Chơi leo thang dây.

+ Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời.
	

	MT5:  Trẻ tự mặc, cởi được áo quần
	- Quan sát tranh các bước mặc và cởi quần áo.

- Mặc và cởi cúc quần áo cho búp bê.

- Thực hiện mặc và cởi quần áo.
	- Đón trẻ, chơi, TDS:

Đến lớp trẻ cởi, mặc quần áo khi thời tiết thay đổi.

- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Góc phân vai: Chăm sóc em bé. Chơi mẹ con…

+ Chơi hoạt động theo ý thích: 

- Chơi: Quần áo của bé.

- Hướng dẫn trẻ mặc quần, mặc áo.

- Chuẩn bị ra về, trả trẻ: Trẻ tự mặc quần áo ra về.
	

	MT7. Trẻ cắt được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản.
	Thực hiện cắt theo các hình hình học, đồ vật, đồ chơi, đồ dùng, dụng cụ, hoa, quả, con vật…
	*Học, chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc nghệ thuật: 

+ Cắt, dán làm abum ảnh gia đình”.

+ Cắt dán hàng rào.

+ Cắt dán dây cờ
	

	MT13: Trẻ chạy được liên tục 150m (CT GDMN: 100-120) không hạn chế thời gian 
	- Chạy chậm 100 – 120 m

- Hãy chạy theo cô
	- Học: Chạy chậm 100 – 120m

- Chơi ngoài trời

+ Trò chơi vđ : thi xem ai chạy nhanh
	

	MT19. Trẻ kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày..
	- Quan sát tranh ảnh và kể tên một số món ăn.

- Kể tên các món ăn trong giờ ăn.

- Thực hành bé tập làm nội trợ.

- Hãy kể đủ 3 món ăn
	* Đón trẻ, chơi, TDS:

- Trò chuyện với trẻ về  1 số món ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày ở nhà, ở trường…

- Chơi với các đồ chơi nấu ăn, nhà bếp, rau củ quả…

* Chơi ngoài trời: Tham quan bếp ăn.

* Chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc phân vai: 

+ Trò chơi nấu ăn; 

+ Pha nước cam; 

+ Cửa hàng bán thực phẩm sạch, rau sạch…

- Góc học tập: Tô - nối thực phẩm với món ăn tương ứng

* Ăn trưa, ăn chiều: Kể tên các món ăn ở trường.

* Chơi, hoạt động theo ý thích: 

+ Xem video cách chế biến các món ăn đơn giản.
+ Chơi TC: 

- Ai nhanh nhất.

- Chuyển thực phẩm về kho. 

- Thi xem ai chọn nhanh. 

- Kể tên đủ 3 món ăn.

- Bé thích ăn gì? 
	

	MT27. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục buổi sáng, bài tập phát triển chung trong các hoạt động học).
	* Thể dục buổi sáng:

+ Hô hấp: Đưa tay lên cao, hít vào, hạ xuống thở ra. Thổi bóng bay…

+ Tay: Tay đưa lên cao, gập khủyu tay. Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao .…

+ Chân: Ngồi khụyu gối. Bước khụyu chân trái sang bên, chân phải thẳng ….

+ Bụng, lườn: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, 2 chân thay nhau đưa thẳng lên cao. Đứng quay người sang 2 bên…

+ Bật: Bật tại chỗ, bật tách chân, khép chân. Bật tiến về phía trước…

- Tập theo nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp; Cờ hòa bình; Ai yêu  nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh…
* Hoạt động học: Bài tập phát triển chung:
	

	2. Lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.
	

	MT39: Trẻ thể hiện được sự vui thích khi hoàn thành công việc.
	Hoàn thành một số công việc của bản thân hoặc nhóm chơi:

- Hoàn thành sản phẩm tạo hình, sản phẩm từ nguyên liệu phế thải

- Hoàn thành sản phẩm chơi ở các góc.

- Hoàn thành công việc được giao.
	Thực hiện trong các hoạt động hàng ngày.


	

	MT45: Trẻ thể hiện sự thích thú trước cái đẹp.
	- Sản phẩm tạo hình.

- Sản phẩm ở các góc chơi.

- Quan sát thiên nhiên, cây, hoa, quả, con vật...
	* Học: Tạo hình

- Cắt dán dây cờ (Mẫu)
* Chơi, hoạt động ở các góc: 

- Góc xây dựng: 

+ Xếp hình lăng Bác.

+ Xây dựng công viên.

+ Xây dựng vườn hoa.

+ Xây dựng cổng làng.

- Góc nghệ thuật:

+ Tô màu lá cờ Tổ quốc, tô màu tranh cảnh đẹp quê hương em.

+ Cắt dán lá cờ Việt Nam.

+ Vẽ lăng Bác.

+ Vẽ miền núi, vẽ ngọn núi

+ Vẽ ao cá Bác Hồ.

* Chơi ngoài trời: 

- Vẽ phấn trên sân hoặc xếp sỏi trên thảm cỏ hình bản đồ Việt Nam.

- Dạo chơi vườn hoa, vườn cây, vườn rau
	

	MT47: Trẻ biết hay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh 
	- Thể hiện sự chú ý trong các hoạt động.

- Các sự kiện tổ chức ở nhà, ở trường: Sinh nhật, ngày hội ngày lễ...

- Tập cho trẻ kể lại chuyện và đóng kịch.
	* Chơi, hoạt động theo ý thích:

- Kể lại chuyện/ đóng kịch: 
+ Thánh Gióng.

+ Truyện: Sự tích Hồ Gươm.

+ Tổ chức sinh nhật.

* Thực hiện trong các hoạt động hàng ngày.
	

	MT53: Trẻ có nhóm bạn chơi thường xuyên.
	- Tạo nhóm bạn trong các trò chơi.

+ Trò chơi dân gian.

+ Trò chơi vận động.

+ Trò chơi theo nhóm nhỏ ở các góc, các hoạt động
	Thực hành trong các hoạt động giáo dục hàng ngày. Cụ thể:

* Đón trẻ: Trẻ chọn bạn chơi theo ý thích.
* Chơi, hoạt động ở các góc: Chọn bạn chơi ở các góc chơi:
- Góc xây dựng: 

+ Xếp hình lăng Bác.

+ Xây dựng vườn hoa.

+ Xây công viên của bé.

+ Xây nhà văn hóa quê em.

- Góc phân vai: 

+ Cửa hàng bán thực phẩm của quê hương (Hoa, quả, thóc, gạo...). 
+ Cửa hàng lưu niệm.

+ Nhà hàng ăn uống.

- Góc thiên nhiên: 

+ Chăm sóc cây hoa, cây xanh.

- Đắp ao cá Bác Hồ.

* Chơi, hoạt động theo ý thích; Chơi ngoài trời: 

- Các trò chơi củng cố ôn luyện… 

- Trò chơi vận động: 

+ Tìm về đúng bến.

+ Đua thuyền.
	

	MT55: Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người khác..
	- Nghe ý kiến trao đổi trong các hoạt động.

- Nghe ý kiến của bạn, của cô giáo trong giao tiếp hàng ngày.
	Thực hiện trong các hoạt động hàng ngày.


	

	MT68: Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng.
	- Trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường, khi tham gia giao thông...

- Cất đồ dùng đồ chơi đúng quy định.

- Nhận đúng ký hiệu của cá nhân, treo ảnh khi đến lớp và cất ảnh khi ra về.

- Tổ chức hoạt động rèn kỹ năng sống: Vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị. Muốn đi chơi phải xin phép

- Không làm ồn nơi công cộng.
	* Chơi, hoạt động theo ý thích: 

- Chơi trò chơi “Làm theo yêu cầu của cô”.

- Nghe kể chuyện “Vâng lời mẹ dặn,”

- Xem tranh (Bộ tranh thực hiện một số quy định ở trường, lớp, gia đình, nơi công cộng) và trò chuyện:

+ Đi bộ trên hè, đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy.

+ Không leo trèo cây, ban công, tường rào.

+ Trò chơi: Gạch bỏ hành vi sai.

+ Chơi với lô tô: Chọn hành vi đúng.

+ Thực hiện quy định an toàn; Chờ đến lượt  
* Thực hành một số quy định trong các hoạt động hàng ngày.
	

	MT71: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với  hoạt động  của Bác: Chỗ ở, nơi làm việc....

	Quan sát đoạn phim, mô hình. tranh ảnh về Bác Hồ và nơi làm việc của Bác: Nhà sàn, ao cá Bác Hồ, làng Sen quê Bác, lăng Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ với bộ đội - ông an.
	* Đón trẻ:

- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, mô hình về Bác Hồ: Nơi Bác sống/ làm việc… 

* Học: Trò chuyện về tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
* Chơi, hoạt động theo ý thích: 

- Vẽ, xé – dán, xếp mô hình: Nhà sàn, lăng Bác, ao cá Bác Hồ.
	

	MT72: Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác.

	- Nghe hát, nghe nhạc các bài hát về Bác Hồ.

- Hát và vận động minh họa.

- Kể chuyện, đọc thơ về Bác Hồ
	Chơi, hoạt động ở các góc/ chơi, hoạt động theo ý thích.

- Hát và VĐTN:

+ Bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ.

+ Bài hát: Nhớ ơn Bác.

+ Bài hát: Yên Hà Nội
- Nghe hát: 

+ Từ rừng xanh cháu về quê thăm Bác.

+ Em mơ gặp Bác Hồ

+ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

+ Bác Hồ người cho em tất cả.

- Kể truyện:

+ Qủa táo của Bác Hồ.

+ Bé Mai thăm thủ đô Hà Nội.

+ Bể cá của Bác Hồ.

- Đọc thơ:

+ Ảnh Bác.

+ Bác Hồ của em.
+ Đêm ở nhà sàn.
	

	MT73: Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống: Trang phục, món ăn của quê hương đất nước.

	- Quan sát đoạn phim, mô hình. tranh ảnh và trò chuyện: Thủ đô Hà Nội, chùa một cột, lăng Bác Hồ, đền Trần...

- Các món ăn và trang phục truyền thống


	* Đón trẻ hoặc chơi, hoạt động theo ý thích.

- Cho trẻ xem hình ảnh, tranh ảnh và trò chuyện về quê hương/ một số địa danh/ di tích lịch sử/ lễ hội của quê hương, đất nước.

- Trò chuyện về 1 số trang phục, món ăn của quê hương đất nước. 

- Bé yêu quê hương 
* Học: 

- Tìm hiểu một số địa danh của đất nước Việt Nam 

- Tìm hiểu một số địa danh, di tích lịch sử của quê hương
* Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc học tập: Xem tranh, làm sách tranh.

- Góc nghệ thuật: Làm trang phục truyền thống.

- Góc phân vai:  Trò chơi “Nấu ăn”.
	

	3. Lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ:
	

	MT75: Trẻ nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.


	- Nhận ra đặc điểm tính cách nhân vật qua sắc thái, ngữ điệu, lời nói của các nhân vật trong câu truyện, bài thơ.

- Bắt trước giọng nói khi vui, buồn, tức giận…

- Thể hiện giọng nói của các nhận vật trong truyện.

- Thể hiện giọng đọc, qua các bài thơ.

- Trò chuyện với bạn, người thân, cô giáo...
	* Học:

- Truyện: Sự tích Hồ Gươm.

- Thơ: Ảnh Bác 

* Chơi hoạt động theo ý thích:

- Đóng kịch: Thánh Gióng.

- Truyện: Qủa táo của Bác Hồ.

- Truyện: Sự tích Hồ Gươm.

- Truyện: Bé Mai thăm thủ đô Hà Nội.

- Truyện: Bể cá của Bác Hồ.

- Nhận biết và thể hiện cảm xúc (GD TC&KNXH)
* Thực hiện trong các hoạt động hàng ngày.
	

	MT82: Trẻ sử dụng được lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
	- Sử dụng từ, các loại câu, hình ảnh, chữ viết, âm nhạc, vận động để bày tỏ cảm xúc, ý nghĩ và kinh nghiệm.

- Sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt.

- Thảo luận, hợp tác, chỉ dẫn trong nhóm chơi.

- Sử dụng những cử chỉ đơn giản (Vỗ tay, gật đầu...) để diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ...
	* Đón trẻ, chơi, TDS: 
- Xem tranh ảnh, video, mô hình về 1 số địa danh/ di tích lịch sử/ trang phục/ món ăn của quê hương, đất nước…

* Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc xây dựng: 

+ Xếp hình lăng Bác.

+ Xây dựng vườn hoa.

+ Xây công viên của bé.

+ Xây nhà văn hóa quê em.

- Góc phân vai: 

+ Cửa hàng bán thực phẩm của quê hương (Hoa, quả, thóc, gạo...). 
+ Cửa hàng lưu niệm.

+ Nhà hàng ăn uống.

+ Nấu ăn.

- Góc thiên nhiên: 

+ Chăm sóc cây hoa, cây xanh.

- Đắp ao cá Bác Hồ.

* Thực hành trong các hoạt động hàng ngày.
	

	MT84: Trẻ kể được về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được.

	- Kể lại một sự việc xảy ra, sự kiện ở nhà, ở trường, hiện tượng thời tiết, thiên nhiên, sự thay đổi của cây cối hoa quả…

- Kể về các chuyến đi thăm quan.

- Kể về các buổi sinh nhật.

- Mô tả tranh vẽ và các sản phẩm tạo hình.
	* Đón trẻ: Kể lại công việc của ngày hôm trước.
* Học: Tạo hình: Cắt dán dây cờ 
* Chơi, hoạt động theo ý thích.

- Xem tranh và kể truyện theo tranh.

- Kể lại buổi tham quan lăng Bác/ địa danh…
	

	MT99: Trẻ biết kể chuyện theo tranh.
	Kể chuyện theo tranh, đồ vật đã được nghe theo trình tự.
	* Học hoặc chơi, hoạt động theo ý thích.

+ Truyện: Thánh Gióng.
+ Qủa táo của Bác Hồ.

+ Bé Mai thăm thủ đô Hà Nội.

+ Truyện: Bể cá của Bác Hồ.

+ Truyện: Sự tích con rồng cháu tiên.

+ Truyện: Sự tích trâu vàng Hồ Tây.

+ Truyện: Sự tích Hồ Gươm. 
	

	MT102: Trẻ bắt chước được hành vi viết và sao chép từ, chữ  cái.

	- Tập sao chép chữ cái tên của bản thân
	* Học: - LQVCC s, x (Sao chép chữ cái, tô chữ cái theo chấm mờ).

- LQVT: Sao chép chữ số.

- Tạo hình: Sao chép tên, ký hiệu riêng của bản thân vào sản phẩm tạo hình.

* Chơi ở các góc: 

Góc nghệ thuật: Xếp tên của trẻ, xếp tên hoa, tên quả, tên cây bằng hột hạt, chấm tròn
	

	MT104: Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	Tập tô các nét, các chữ cái đúng hướng


	* Học: - Làm quen với chữ cái s, x

* Chơi, hoạt động ở các góc: 
- Góc học tập: Xếp các chữ cái bằng các nguyên vật liệu khác nhau.
* Chơi, hoạt động theo ý thích: Thực hành vở bé làm quen với chữ cái.
	

	MT105: Trẻ nhận dạng được chữ cái trong các bảng tiếng Việt.
	- Nhận dạng và phát âm các chữ cái qua thẻ chữ.

- Nhận dạng và phát âm các chữ cái qua từ, đoạn thơ, tranh lô tô…
	* Học: 

- Làm quen chữ cái s, x.
- Vở bé nhận biết và làm quen với chữ cái.

* Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc học tập: Xếp chữ cái bằng hột hạt.

- Góc nghệ thuật: Nặn, tô màu chữ cái.

* Chơi, hoạt động theo ý thích: 

- Chơi với lô tô.

- Tìm chữ cái qua các bài thơ/ đồng dao/ ca dao về quê hương, đất nước.

+ Làng em có điện.

+ Đêm ở nhà sàn.
	

	MT110: : Trẻ kể có thể thay đổi một vài tình tiết như: Thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện
	Kể chuyện sáng tạo
	* Học - chơi, hoạt động theo ý thích - chơi, hoạt động ở các góc.

Kể chuyện sáng tạo theo tranh chuyện: 

+ Truyện: Thánh Gióng.
+ Qủa táo của Bác Hồ.

+ Truyện: Bể cá của Bác Hồ.

+ Truyện: Sự tích con rồng cháu tiên.

+ Truyện: Sự tích trâu vàng Hồ Tây.

+ Truyện: Sự tích Hồ Gươm.
	

	4. Lĩnh vực giáo dục phát triển thẩm mỹ. 
	

	MT114: :  Trẻ thể hiện được cảm xúc và vận động phù hợp nhịp điệu của của bài hát hoặc bản nhạc.

	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát (Nhún, vỗ tay, vẫy tay, động tác minh họa...).
	-Học: + DH: Nhớ ơn  Bác
+ DH: Yêu Hà Nội

- Chơi, hoạt động ở các góc (Góc nghệ thuật); Chơi, hoạt động theo ý thích.

+ Bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ.

+ Bài hát: Nhớ ơn Bác.

+ Bài hát: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
- Nghe hát: 

+ Từ rừng xanh cháu về quê thăm lăng Bác.

+ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

+ Bác Hồ người cho em tất cả.
	

	MT115: Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.
	- Phối hợp các vật liệu thiên nhiên, phế thải, lá cây, giấy màu, xốp...làm sản phẩm trang trí theo chủ đề

- Làm sách tranh
	* Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc xây dựng:

+ Xếp hình lăng Bác.

+ Xây dựng vườn hoa.

+ Xây công viên của bé.

+ Xây nhà văn hóa quê em.

- Góc nghệ thuật: 

+ Tô màu, cắt dán lá cờ.

+ Làm đồ chơi rau-quả bằng nguyên liệu khác nhau.

+ Cắt-dán trang phục truyền thống.

+ Gắn, đính hột hạt, cúc, hình tròn,.. tạo thành sản phẩm.

+ Cắt hình ảnh từ họa báo cũ dán thành sách tranh.

* Chơi ngoài trời: 

Xếp sỏi trên thảm cỏ.

* Chơi, hoạt động theo ý thích: 

- Xếp hột hạt, vỏ hến, nút chai, chấm tròn…thành sản phẩm trang trí theo chủ đề.

- Ghép hình lăng Bác Hồ, nhà sàn, ao cá Bác Hồ…từ nguyên vật liệu phế thải (Thùng cát tông, hộp sữa, vỏ lon nước ngọt…).
	

	MT118: Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc
	 Nghe hát, nghe nhạc, nghe đàn, xem băng hình.

Tham dự hoạt động ngày hội, ngày lễ.

Biểu diễn văn nghệ cuối tuần, cuối chủ đề
	* Học; Chơi, hoạt động ở các góc; Chơi, hoạt động theo ý thích.

- Hát và VĐTN:

+ Bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ.

+ Bài hát: Nhớ ơn Bác.

+ Bài hát: Yêu Hà Nội
- Nghe hát: 

+ Từ rừng xanh cháu về quê thăm Bác.

+ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

+ Bác Hồ người cho em tất cả.
	

	MT120: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Vẽ trang trí, đồ vật, đồ dùng, đồ chơi, con vật, cây cối, hoa, quả, PTGT, sự vật, hiện tượng...


	- Chơi, hoạt động ở các 

góc:
+ Góc nghệ thuật: + Vẽ vườn hoa.

+ Vẽ miền núi, ngọn  núi

+ Vẽ nhà sàn.

+ Vẽ ao cá Bác Hồ.

- Chơi ngoài trời: 

+ Vẽ nguệch ngoạc trên sân….
	

	MT123: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Sử dụng các đồ dùng đồ chơi để xếp thành các sản phẩm theo chủ đề
	- Đón trẻ:

+ Cho trẻ lắp ghép các đồ chơi để tạo thành sản phẩm.

- Chơi ngoài trời:

+ Xếp vỏ hến, hạt gấc, hạt sỏi…tạo thành các loại cây, quả…

- Chơi, hoạt động ở các góc: 
+ Góc xây dựng: vườn hoa, công viên, vườn rau, vườn cây ăn quả...

+ Góc học tập: Xếp que tính, nút chai, vỏ hến…thành sản phẩm.
	

	5. Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức 
	

	MT132: Trẻ kể được tên một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống.
	- Tên gọi và một số đặc điểm của khu vui chơi, trường học, khám bệnh...

- Dạo chơi, tham quan một số địa điểm ở địa phương…
	* Đón trẻ hoặc chơi, hoạt động theo ý thích: Xem hình ảnh và trò chuyện về một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống: Trường tiểu học/ trường THCS/ trạm y tế xã/ UBND xã/ sân vận động/ nhà văn hóa thôn.
* Chơi ngoài trời: 
- Tham quan trường tiểu học.

- Tham quan đình La Chợ.

- Tham quan nhà văn hóa thôn.
	

	MT135: Trẻ biết gộp/tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất hai cách và so sánh số lượng của các nhóm.
	- Gộp/ tách nhóm đối tượng thành 2 phần bằng các cách: Gộp/tách theo ý thích, gộp/tách theo yêu cầu, gộp/ tách theo cặp số.
	* Học: 

- Tách/ gộp nhóm đối tượng có số lượng 10 thành 2 nhóm.

- Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 10

- Vở bé LQVT qua con số.

* Chơi, hoạt động theo ý thích: - Trò chơi “Phân chia” 
	

	MT 139: Trẻ gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự.
	- Nhận biết được các ngày (thứ) trong tuần trên lịch.

- Kể tên các ngày trong tuần bắt đầu từ thứ hai. 
	- Đón trẻ: 

+ Trò chuyện về các ngày trong tuần.

+ Chọn ký hiệu dán bảng lịch của bé.

- Học: 

+ Gọi tên các thứ trong tuần.

- Chơi, hoạt động ở các góc: Làm lịch từ thứ 2 đến thứ 7.
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 

+ Chơi với các tờ lịch.

+ Trò chơi: Hãy nói đúng, hãy kể tiếp theo cô
	

	MT141: Trẻ nói được ngày trên lốc lịch và giờ chẵn trên đồng hồ.
	Nhận biết được các ngày trên lịch, nhận biết các giờ trên đồng hồ.
	- Đón trẻ: 

+ Chơi với lịch cũ, đồng hồ cũ, đồng hồ học số. 

+ Thực hành lịch của trẻ

- Chơi, hoạt động ở các góc/ chơi, hoạt động theo ý thích:

+ Góc nghệ thuật: Làm đồng hồ, làm lịch bằng nguyên liệu khác nhau.

+ Góc học tập: 

- Thêm giờ còn thiếu ở đồng hồ

- Chọn thời gian phù hợp với hoạt động.
	

	MT150: Trẻ kể lại được câu chuyện quen thuộc theo cách khác nhau.
	- Tập kể lại câu truyện đã được nghe.

- Tập kể chuyện sáng tạo theo tranh, theo tưởng tưởng
	* Học/ chơi, hoạt động ở các góc/ chơi, hoạt động theo ý thích: 

Tập kể lại chuyện/ tập kể truyện sáng tạo theo tranh: Truyện “Thánh Gióng”/ Truyện: “Sự tích bánh chưng bánh dày”….
	

	MT158: Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
	Tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số danh lam thắng cảnh, di tích: Chùa một cột/ Hồ gươm, lăng Bác…/ Đình La Chợ, nghĩa trang liệt sĩ, đền trần...
	- Đón trẻ: Xem tranh và trò chuyện về 1 số danh lam thắng cảnh của đất nước, của quê hương.
* Học: - Tìm hiểu một số địa danh của đất nước Việt Nam 

- Tìm hiểu một số địa danh, di tích lịch sử của quê hương.

- Chơi, hoạt động theo ý thích.

+ Giải câu đố trong chủ đề.

+ Hoạt động: Chuyến du lịch lý thú/ Du lịch ba miền/ Tìm đúng địa danh ..
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